
Trình độ Chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 13+14 16

1 04 - MN Lường Thị Cương 15/11/2002 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Co En, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 68 5 73

2 05 - MN Quàng Thị Hà 12/02/1998 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 65 5 70

3 16 - MN Lò Thị Ánh Ngọc 01/02/2002 Nữ 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 59 5 64

4 14 - MN Lò Thị Ngân 14/7/2002 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên
Giáo viên Mầm non 58 5 63

5 10 - MN Lò Thị Lan 19/01/2002 Nữ 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Phăng 2, xã Mường Phăng, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 57 5 62

6 19 - MN Quàng Thị Kim Oanh 22/10/2002 Nữ 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Phăng 2, xã Mường Phăng, Thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 55 5 60

7 25 - MN Lò Thị Hiền Trang 28/9/2001 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non CQ Thái
Bản Huổi Phạ, Phường Him Lam, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 54 5 59

8 23 - MN Giàng Thị Thanh 16/4/2003 Nữ 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non CQ Mông
Bản Thẳm Phẩng, xã Nặm Lịch, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên Mầm non 52 5 57

1 30 - TH Nguyễn Thị Ngọc 02/02/2002 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học CQ Kinh
TDP 6, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

Giáo viên dạy Văn 

hóa
57 0 57

2 29 - TH Phạm Thị Thu Hằng 15/6/2002 Nữ 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học CQ Kinh
Số nhà 404, TDP 8, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Giáo viên dạy Văn 

hóa
55 0 55

1 35 - THCS Quàng Văn An 19/11/1991 Nam 12/12 ĐH Sư phạm Toán học CQ Thái
Bản Noong Bua, Phường Noong Bua, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Toán 59 5 64

1 41 - THCS Lò Văn Nam 19/01/1995 Nam 12/12 ĐH Sư phạm Địa Lý CQ Thái
Bản Hồng Líu, xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý 58 5 63

2 40 - THCS Phùng Văn Khánh 27/8/1987 Nam 12/12 ĐH Sư phạm Địa Lý CQ Tày
Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên
Giáo viên dạy Địa lý 56 5 61

III. Vị trí Giáo viên Trung học cơ sở , chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32

II. Vị trí Giáo viên Tiểu học (Giáo viên dạy văn hóa), chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29

Giáo viên dạy Toán 
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1 45 - THCS Lò Thị Kim 20/12/1993 Nữ 12/12 ĐH Sư phạm Hóa học CQ Thái
Bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Giáo viên dạy Hóa 

học
73 5 78

2 43 - THCS Mai Thị Lan Anh 01/11/1994 Nữ 12/12 ĐH Sư phạm Hóa học CQ Kinh
TDP 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

Giáo viên dạy Hóa 

học
56 0 56

1 47 - THCS Phạm Thị Liêm 20/02/1990 Nữ 12/12 ĐH Sư phạm Ngữ Văn VLVH Kinh
Bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên

Giáo viên dạy Ngữ 

Văn
63 0 63

1 48 - THCS Phan Thị Vân 24/12/2000 Nữ 12/12 ĐH Sư phạm tiếng Anh CQ Kinh
Phố 4, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

Giáo viên dạy Tiếng 

Anh
55 0 55

Giáo viên dạy Tiếng Anh

Giáo viên dạy Hóa học

Giáo viên dạy Ngữ Văn
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